
Học kỳ: 1 Năm học: 2019 -2020

Số giờ lý thuyết:  15 Tín chỉ lý thuyết: 1

Số giờ thực hành:  120 Tín chỉ thực hành: 4

Tổng số giờ: 135 Tổng số tín chỉ: 5 Họ và tên giáo viên:Tăng Quốc Trung 

L1 L2 L1 L2

1 Phạm Thái Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Huỳnh Tiến Đạt 7 7 7 7 7 7 7 7 7

3 Trần Thanh Giang 7 7 7 8 7 7 7.2 8 7.7

4 Nguyễn Minh Hải 7 7 7 7 7 7 7 8 7.6

5 Nguyễn Thế Hiển 7 8 7 7 8 7 7.3 8 7.7

6 Tạ Chí Hiếu 7 8 7 8 8 7 7.6 9 8.4

7 Phạm Minh Hiếu 7 8 8 8 7 7 7.4 9 8.4

8 Nguyễn Minh Hiếu 7 8 8 8 8 7 7.7 9 8.5

9 Phan Văn Hùng 7 6 7 7 7 7 6.9 5 5.8

10 Lê Nguyễn Thanh Huy 7 6 7 6 7 7 6.7 6 6.3

11 Trần Quốc Khanh 7 7 7 8 7 7 7.2 7 7.1

12 Cao Sỹ Khiêm 7 7 7 7 7 7 7 7 7

13 Trần Quốc Khôi 7 7 7 7 8 7 7.2 7 7.1

14 Dƣơng Tuấn Kiệt 7 7 8 8 7 7 7.3 8 7.7

15 Võ Long 7 7 7 7 7 7 7 8 7.6

16 Nguyễn  Phƣớc Lực 7 7 7 7 8 7 7.2 6 6.5

17 Nguyễn Bình Nhi 7 7 8 7 7 8 7.3 6 6.5

18 Nguyễn Thanh Phong 7 6 7 7 7 7 6.9 7 7

19 Huỳnh Minh Phúc 7 7 8 7 8 7 7.3 7 7.1

20 Nguyễn Hoàng Quân 7 8 7 7 8 7 7.3 8 7.7

21 Nguyễn Phùng Quang 7 7 7 8 7 7 7.2 8 7.7

22 Tô Minh Nhật Qui 7 7 7 7 7 7 7 6 6.4
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VÀ XÃ HỘI LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trường Trung cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật

Môn học/Mô đun: Trang Bị Điện 2

..…...…...…………………………………………………….

..…...…...…………………………………………………….

Số 

TT
Họ và tên

Điểm kiểm tra 

thường xuyên

Điểm kiểm tra 

định kỳ 

TBK

T

Điểm thi KT 

MH/MĐ (hệ 
Điểm Môn 

Ghi chú



23 Huỳnh Hoàng Sang 7 7 6 6 7 7 6.7 6 6.3

24 Bùi Minh Trung 7 7 7 7 7 7 7 8 7.6

Phòng đào tạo

Ngày  30    tháng 12  năm 2019

Giáo viên bộ môn

Tăng Quốc Trung
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